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1 Lâm Trường An 10 06 2019 Nam Kinh Lâm Nhật Trường Châu Thị Yến Xuân KP Phú An 0818964924

2 Tô Huỳnh Bảo An 27 09 2019 Nữ Kinh Tô Thành Ngân Trần Thị Huỳnh Phước Khu phố Phú An 0823364260

3 Lê Tuấn Anh 09 03 2019 Nam Kinh Lê Văn Trường Trịnh Thị Mỹ Hà Khu phố Phú Thịnh 0784532560

4 Danh Kim Minh Anh 13 07 2019 Nữ Kinh Danh Kim Long Võ Thị Kim Yến Khu Phố Phú Thịnh 0353597806

5 Huỳnh Khải Anh 18 10 2019 Nam Kinh Huỳnh Ngọc Linh Võ Thị Tú Trâm Khu phố Phú An 0385091321

6 Nguyễn Huỳnh Trâm Anh 01 07 2019 Nữ Kinh Nguyễn Ngọc Lâm Huỳnh Thị Như Thảo Khu phố phú trường 0383839318

7 Nguyễn Hoàng Anh 07 08 2019 Nam Kinh Nguyễn Văn Thơm Nguyễn Thị Huỳnh Nhi Khu phố Phú An 0364522274

8 Nguyễn Minh Anh 05 02 2019 Nam Kinh Đỗ Thị Xuân Hậu 232 0369802297

9 Võ Huỳnh Hoài Anh 17 07 2019 Nam Kinh Võ Hoài Thanh Huỳnh Thị Mỹ Tuyên Khu phố Phú Thịnh 0937807246

10 Nguyễn Gia Bảo 06 12 2019 Nam Kinh Nguyễn Kim Lênh Đỗ Thị Huỳnh Nga Khu phố Phú Trường 0385502517

11 Trần Nguyễn Gia Bảo 29 10 2019 Nam Kinh Trần Văn Tuấn Nguyễn Thị Liễu Khu Phố Phú An 0819617128

12 Trương Minh Châu 10 04 2019 Nữ Kinh Trương Kỳ Lân Nguyễn Võ Anh Duy Khu phố Phú Thịnh 0985237814

13 Lê Thị Ngọc Dung 22 06 2019 Nữ Kinh Lê Văn Tứ Nguyễn Thị Cúc Khu phố Phú An 0347763879

14 Huỳnh Phương Duyên 13 10 2019 Nữ Kinh Huỳnh Thị Yến Phương KP Phú An 0914482570

15 Võ Trần Minh Đạt 31 10 2019 Nam Kinh Võ Thanh Hùng Trần Thị Tuyết Hạnh Khu phố Phú Trường 0941441798

16 Trần Quốc Đạt 05 12 2019 Nam Kinh Trần Văn Sáu Nguyễn Thị Thu Hằng Khu phố phú thịnh 0337028727

17 Nguyễn Minh Đạt 16 10 2019 Nam Kinh Nguyễn Văn Hải Nguyễn Thị Tú Uyên 0332881341

18 Nguyễn Minh Đăng 31 10 2019 Nam Kinh Nguyễn Tấn Phương Mai Thị Minh Yến 40/14 Khu phố phú an 0399322410

19 Nguyễn Hiền Đức 18 04 2019 Nam Kinh Nguyễn Trường Quân Nguyễn Thị Thu Hà 39a, khu phố Phú Cường 0945084624

20 Đoàn Ngọc Hải 27 08 2019 Nam Kinh Đoàn Ngọc Nho Trương Kim Linh Xã Hàm Đức 0340317720

21 Phạm Hoàng Ngọc Hân 09 03 2019 Nữ Kinh Đặng Thị Việt Hằng Tổ 7, Thôn 1 0914515910

22 Huỳnh Ngọc Gia Hân 19 02 2019 Nữ Kinh Huỳnh Ngọc Dương Đào Thị Mỹ Hiệp KP Phú An 0352278455

23 Đào Thị Xuân Hoà 03 04 2019 Nữ Kinh Đào Xuân Hà Đặng Thị Hiệp 0943138459

24 Nguyễn Thị Hòa 15 11 2019 Nam Kinh Nguyễn Lý Minh Kha Nguyễn Thị Hòa KP Phú Thịnh 0383371711

25 Võ Huy Hoàng 04 04 2019 Nam Kinh Võ Văn Hà Lê Thị Thiết Khu phố Phú An 0353765741

26 Lê Quốc Huy 03 09 2019 Nam Kinh Lê Quốc Bảo Nguyễn Thị Thúy Ngân Thôn 4 0927859305
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27 Từ Nhật Minh Huy 23 02 2019 Nam Kinh Từ Nhật Phi Nguyễn Thị Minh Sang Khu phố Phú An 0382028819

28 Nguyễn Gia Huy 31 10 2019 Nam Kinh Nguyễn Khắc Thành Nguyễn Thị Minh Châu Khu phố Phú Thịnh 0374414979

29 Hồ Khánh Huy 11 11 2019 Nam Kinh Hồ Tuấn Kha Võ Thị Điệp Khu phố Phú Trường 0965358202

30 Võ Trần Gia Hưng 22 03 2019 Nam Kinh Võ Thị Thùy Anh KP Phú Thịnh 0855821107

31 Ngô Anh Hưng 07 02 2019 Nam Kinh Ngô Thanh Nam Nguyễn Bùi Thị Ngọc HồngKhu phố Phú An 0366566784

32 Nguyễn Minh Khang 09 01 2019 Nam Kinh Nguyễn Văn Vĩnh Nguyễn Thị Kim Giang  thôn 5 xã Hàm Đức 0889000549

33 Lê Nguyễn Tuấn Khang 07 03 2019 Nam Kinh Lê Văn Hưng Nguyễn Thị Thu Hà KP Phú An 0369018676

34 Hoàng Lê Bảo Khang 27 02 2019 Nam Kinh Hoàng Như Hậu Lê Thị Hồng Phượng 0334689649

35 Lê Quốc Khang 21 05 2019 Nam Kinh Lê Quốc Trung Lê Thị Kim Duyên Khu phố Phú An 0862181564

36 Huỳnh Tấn Khang 18 08 2019 Nam Kinh Huỳnh Tấn Phong Nguyễn Thị Hoài ThươngKhu Phố Phú Thịnh 0339789398

37 Nguyễn Huỳnh Minh Khôi 26 03 2019 Nam Kinh Nguyễn Phúc Lợi Huỳnh Trúc Phương Phú Thịnh 0978220608

38 Võ Trương Thục Khuê 18 03 2019 Nữ Kinh Võ Minh Khai Trương Thị Thúy Phụng Khu phố phú An 0909051326

39 Nguyễn Thanh Lãm 21 12 2019 Nam Kinh Nguyễn Văn Long Nguyễn Thị Hồng Lắm Khu phố Phú An 0386601773

40 Nguyễn Phạm Tùng Lâm 08 08 2019 Nam Kinh Nguyễn Xuân Lập Phạm Thị Kim Hoa Khu phố Phú Xuân 0374824208

41 Võ Phan Hoàng Long 12 08 2019 Nam Kinh Võ Phan Ngọc Quy Trần Thị Thanh Tuyền KP Phú Cường 0945815911

42 Võ Lê Hoàng Long 23 01 2019 Nam Kinh Võ Ngọc Thanh Lê Thị Kim Thanh 40/12 Khu phố Phú An 0326504107

43 Nguyễn Hồ Lộc 24 06 2019 Nam Kinh Nguyễn Văn Tiền Hồ Thị Hoa Khu phố Phú Trường 0349854663

44 Từ Sĩ Lợi 13 10 2019 Nam Kinh Từ Sĩ Vũ Lê Thị Thanh Thúy Khu phố Phú An 0945149310

45 Lê Tấn Lực 03 04 2019 Nam Kinh Lê Anh Phương Đinh Thị Bích Ngọc Khu phố phú Thịnh 086672853

46 Lê Đàm Hương Ly 21 07 2019 Nữ Kinh Lê Đình Đức Đàm Thị Trang Phú an 0981523545

47 Tô Gia Mẫn 01 01 2019 Nữ Kinh Tô Thanh Liêm Nguyễn Thị Phương Hiền46 kp Phú Thịnh 0906496791

48 Trần Đỗ Anh Minh 14 04 2019 Nam Kinh Trần Thanh Vũ Đỗ Thị Thu Thảo KP Phú An 0933548641

49 Hồ Tuệ Minh 08 09 2019 Nữ Kinh Hồ Thế Huynh Lầm Mằn Làn Khu Phố Phú Cường 0384042026

50 Nguyễn Ngọc Thảo My 24 09 2019 Nữ Kinh Nguyễn Văn Tất Nguyễn Thị Thơ Khu phố Phú Thành 0334590330

51 Tô Ngọc Khánh My 05 02 2019 Nam Kinh Tô Ngọc Đẩu Nguyễn Thị Hoài Ly Phú Thịnh 0902544449

52 Nguyễn Lê Phương Nam 27 11 2019 Nam Kinh Nguyễn Thành Hậu Lê Thị Ngọc Trâm Khu phố Phú An 0944173749

53 Nguyễn Thị Kim Ngân 03 10 2019 Nữ Kinh Nguyễn Thành Nghĩa Lê Thị Ngọc Trâm 14/4 khu phố phú thịnh 0914020620

54 Lê Châu Kim Ngân 09 05 2019 Nữ Kinh Lê Văn Sử Châu Thị Thanh Hòa Khu Phố Phú Cường 0366053461
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55 Huỳnh Ngọc Phương Nghi 05 06 2019 Nữ Kinh Huỳnh Xuân Định Nguyễn Thị Hoàng Diệu Khu phố Phú Trường 0934858387

56 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 12 04 2019 Nữ Kinh Nguyễn Ngọc Bảo Trần Thị Kim Lĩnh Khu phố Phú An 0868959597

57 Đào Nguyễn Kim Nguyên 29 08 2019 Nữ Kinh Đào Tấn Cường Nguyễn Thị Bích Thảo Khu phố Phú An 0374560844

58 Trương Bình Nguyên 19 11 2019 Nam Kinh Trương Văn Đông Trần Thị Trang Khu phố Phú Cường 0945466657

59 Dương Đào Hữu Nhân 01 10 2019 Nam Kinh Dương Hữu Hiền Đào Thị Thúy Nhi KP Phú Cường 0336767945

60 Lê Thiện Nhân 13 05 2019 Nam Kinh Lê Quốc Kiên Võ Thị Thu Nhàn 0946009001

61 Nguyễn Bảo An Nhiên 29 08 2019 Nữ Kinh Nguyễn Quốc Cường Nguyễn Thị Ngọc Diệu 0367743706

62 Nguyễn Hoàng An Nhiên 05 12 2019 Nữ Kinh Nguyễn Văn Chung Trần Thị Hương Phú Thịnh 0793793020

63 Lê Đỗ Tuyết Nhung 02 05 2019 Nữ Kinh Lê Hữu Thủy Đỗ Thị Nga Khu phố phú An 0912743194

64 Nguyễn Võ Quỳnh Như 06 05 2019 Nữ Kinh Nguyễn Xuân Nam Võ Thị Mỹ Tú 0988538084

65 Võ Quỳnh Như 12 07 2019 Nữ Kinh Võ Hoàng Em Nguyễn Kiều Bích Trâm 267/16 0987947363

66 Nguyễn Thành Phát 17 06 2019 Nam Kinh Nguyễn Ngọc Khanh Nguyễn Thị Thanh TrườngPhú Thịnh 0949741448

67 Nguyễn Quốc Phong 12 03 2019 Nam Kinh Nguyễn Thị Yến 0912132548

68 Đinh Nguyễn Duy Phúc 02 12 2019 Nam Kinh Đinh Văn Lợi Nguyễn Thị Anh Thư Số nhà 41 0934079498

69 Mai Thiên Phúc 01 04 2019 Nam Kinh Mai Thanh Trung Nguyễn Thị Bích Vi Phú Thịnh 0981240233

70 Trần Thanh Phúc 01 02 2019 Nam Kinh Trần Thanh Hùng Trần Thị Hiếu Phú Thịnh 0909361769

71 Châu Thiên Phúc 17 06 2019 Nam Kinh Châu Ngọc Thanh Nguyễn Thúy Hằng Khu Phố Phú An 0917184413

72 Qua Đức Phúc 06 02 2019 Nam Chăm Quá Đinh Trung Thánh Đặng Hải Âu KP Phú Thịnh 0912380272

73 Huỳnh Thảo Quyên 25 03 2019 Nữ Kinh Huỳnh Châu Kiều Mi Khu Phố Phú An 0818614109

74 Nguyễn Di Nhã Quỳnh 17 08 2019 Nữ Kinh Nguyễn Quốc Huy Nguyễn Thị Thanh Tỉnh Khu phố Phú Thịnh 0943354717

75 Lê Võ Thanh Sơn 20 02 2019 Nam Kinh Lê Chí Kiệt Võ Thị Thu Hiền 0969901020

76 Nguyễn Phúc Thanh Tâm 17 02 2019 Nam Kinh Nguyễn Văn Ri Nguyễn Thị Hoa 0948947665

77 Võ Mình Tâm 13 03 2019 Nam Kinh Võ Văn Chính Nguyễn Thị Bích Thảo 17 Khu Phố Phú Cường 0948483083

78 Nguyễn Lê Thủy Tiên 29 05 2019 Nữ Kinh Nguyễn Khắc Thủy Lê Thị Vũ Trâm Khu phố Phú Thịnh 0815360991

79 Nguyễn Quốc Tín 21 02 2019 Nam Kinh Nguyễn Quốc Tiến Nguyễn Thị Ngọc Duyên 0867660919

80 Trịnh Đức Toàn 27 07 2019 Nam Kinh Trịnh Trường An Lê Thị Hồng Vàng 16/4 0257020392

81 Trần Lê Anh Tú 23 01 2019 Nam Kinh Trần Thái Việt Lê Thị Thu Hồng Kp Phú Thịnh 0983558128

82 Trần Ngọc Kim Thanh 24 03 2019 Nữ Kinh Trần Văn Hùng Chung Thị Bích Ngân Hàm Đức 0372406237
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83 Võ Nhật Thiên Thanh 08 11 2019 Nữ Kinh Võ Thành Kiệt Nguyễn Thị Cầm Chi Khu phố phú cường 0357374674

84 Lê Đức Thịnh 18 02 2019 Nam Kinh Lê Thành Dũng Lê Thị Hồng Linh KP Phú Hòa 0387777264

85 Nguyễn Văn Đức Thuận 29 01 2019 Nam Kinh Nguyễn Văn Hợp Nguyễn Thị Hồng Thúy Khu phố phú an 0342524927

86 Nguyễn Ngọc Minh Thư 12 10 2019 Nữ Kinh Nguyễn Minh Châu Nguyễn Ngọc Duyên Khu phố Phú Thịnh 0914881827

87 Dương Nguyễn Anh Thư 19 04 2019 Nữ Kinh Dương Minh Thắng Nguyễn Thị Nhất Thi 71 Khu Phố Phú Thịnh 0354783690

88 Châu Thị Thanh Trà 21 12 2019 Nữ Kinh Châu Văn Thanh Võ Thị Ngọc Ánh Số nhà 26 0814006280

89 Nguyễn Hoài Phương Uyên 10 09 2019 Nữ Kinh Nguyễn Ngọc Huy Nguyễn Thị Tuyết Nhung121/13 khu phố phú trường 0373002018

90 Nguyễn Ngọc Bảo Uyên 08 04 2019 Nữ Kinh Nguyễn Thành Đạt Tạ Thị Bích Thủy KP Phú Cường 0909649545

91 Trần Nguyễn Nhã Uyên 14 10 2019 Nữ Kinh Trần Thanh Vân Nguyễn Thị Kim Liên KP Phú Trường 0382782239

92 Lê Phương Uyên 20 10 2019 Nữ Kinh Lê Văn Thiếu Nguyễn Thị Hữu Hiền Tổ 4, thôn An 0338483871

93 Lâm Hỷ Quốc Vinh 20 10 2019 Nam Chăm Lâm Hỷ Quang Thông Thị Xuân Ngọc Thôn Lâm Thuận 0915353752

94 Nguyễn Uy Vũ 06 02 2019 Nam Kinh Nguyễn Văn Tú Lê Thị Lệ Thu Phú Trường 0922136313

95 Nguyễn Ngọc Nhã Vy 07 05 2019 Nữ Kinh Nguyễn Vũ Qúi Trương Lê Thị Thanh Loan Khu phố Phú Cường 0989137671

96 Nguyễn Ngọc Khả Vy 30 01 2019 Nữ Kinh Nguyễn Qúi Ngọc Trương Kim Yến Khu phố Phú Thành 0967574030

97 Nguyễn Ngọc Kim Vy 23 04 2019 Nữ Kinh Nguyễn Văn Hoà Nguyễn Thị Bích Vân 0942274353

98 Nguyễn Ngọc Diệu Xuân 05 02 2019 Nữ Kinh Nguyễn Văn Bình Mai Thị Tâm Khu phố Phú An 0336882793

99 Huỳnh Ngọc Như Ý 13 07 2019 Nữ Kinh Huỳnh Ngọc Trường AnNguyễn Thị Linh Tâm 93-khu phố Phú An 0858345955

100 Nguyễn Ngọc Bảo Yến 21 06 2019 Nữ Kinh Nguyễn Duy Đạt 0328286042 39/11 0328286042

101 Lê Hoài Như Yến 05 03 2019 Nữ Kinh Lê Thanh Hùng Lê Thị Hoài Thương Kim Ngọc 0815727264

Phú Long, ngày 01 tháng 07 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Lê Văn Thành 
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